
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH

Số:         /TMBG-BVĐKHB
V/v Thư mời chào báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Phú Thọ, ngày       tháng 5 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc hội ngày 
21 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung 
tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29-11-2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25-06-2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ
Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu 
thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  

Căn cứ Biên bản họp hội đồng kinh tế số 1105/BVĐKHB-HĐKT ngày 
15/5/2026;   

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh các khoa và Kế hoạch phát triển của Bệnh viện.
Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh 

nghiệm cung cấp nội thất cho phòng tự nguyện và phục vụ công tác chuyên môn của 
Bệnh viện, vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình theo nội 
dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường Cù 

Chính Lan, phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.
2. Thông tin liên hệ: Tổ đấu thầu, Số điện thoại: 02183 896 546-126

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp 
văn thư theo địa chỉ: Tổ đấu thầu mua sắm, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Đường 
Cù Chính Lan, phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ. (Trên bì thư ghi rõ: Báo giá cho  
thư mời báo giá số…. ngày … tháng … năm 2025, tên gói thầu…).



4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày ký và được đăng tải trên  
https://muasamcong.mpi.gov.vn/.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày nhà cung 

cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này. 
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hóa: Cung cấp nội thất cho phòng tự nguyện và phục vụ 

công tác chuyên môn của Bệnh viện (Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).
2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:
- Thư báo giá hàng hóa, dịch vụ theo Phụ lục đính kèm
- Hồ sơ năng lực của công ty (01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương 
khác có ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.)

3. Địa điểm cung cấp và bảo hành hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, 
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian cung cấp hàng hóa dự kiến: 03 tháng. 
5. Mẫu Báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.
Lưu ý: Đơn giá của quý công ty đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, lắp đặt và 

các chi phí khác (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Ban Giám đốc (BC);
 - Các khoa, phòng Bệnh viện;
 - Lưu VT; Tổ đấu thầu.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Diệu



PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC HÀNG HÓA 
(Kèm theo thư mời Số        /TMBG - BVĐKHB, ngày       tháng      năm 2026 của 

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

ST
T

 DANH 
MỤC 

HÀNG 
HÓA 

 YÊU CẦU KỸ THUẬT 
 Hãng/

Nước sản 
xuất 

 
ĐV
T 

SL  Ghi chú/ ảnh SP 

1 Bàn làm 
việc

Bàn gỗ công nghiệp 
Melamine chống xước, 
bên trong có hộc tài liệu. 
KT:1200x600x750mm 

 Hòa 
Phát/Việt 

Nam
Cái 4

 

2 Bàn máy 
tính

Bàn gỗ công nghiệp 
Melamine chống xước, 
bên trong có hộc tài liệu, 
bàn phím, kệ CPU. 
KT:1200x600x750mm 

 Hòa 
Phát/Việt 

Nam
Cái 8

 

3 Ghế xoay Ghế xoay đệm tựa bọc nỉ 
có tay, chân có bánh xe. 

 Hòa 
Phát/Việt 

Nam
Cái 7

 

4

Ghế người 
bệnh ngồi 
chờ 4 chỗ 
nhựa

Ghế khung thép, đệm tựa 
nhựa có 4 chỗ ngồi. 

 Hòa 
Phát/Việt 

Nam
Cái 2

 

5 Tủ sắt 2 
cánh

Tủ sắt sơn tĩnh điện mầu 
ghi có 2 cánh mở có khóa, 
bên trong có đợt tài liệu 
KT:1000x450x1830. 

 Hòa 
Phát/Việt 

Nam
Cái 33

 

6 Tủ sắt 4 
cánh

Tủ sắt sơn tĩnh điện mầu 
ghi có 4 cánh mở có khóa, 
bên trong có đợt tài liệu 
KT:1000x450x1830mm. 

 Hòa 
Phát/Việt 

Nam
Cái 5

 

7 Ghế gấp 
làm việc 

Ghế gấp khung thép đệm 
tựa bọc pvc  

 Hòa 
Phát/Việt 

Nam
Cái 14

3

 

8 Bàn giao 
ban

Bàn gỗ melamine cao cấp, 
có đợt. KT: 
3100x1500x750mm. độ 
cao đợt 12cm. 

Việt Nam Cái 1

 

9 Giường gỗ 
trực 1,2m

Giường gỗ xoan 
KT1,2x1,9m Việt Nam Cái 1

 



ST
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MỤC 

HÀNG 
HÓA 

 YÊU CẦU KỸ THUẬT 
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xuất 

 
ĐV
T 

SL  Ghi chú/ ảnh SP 

10
Chăn ga 
gối đệm 
1,2m

Bộ chăn ga chun trần, 
chăn hè thu, gối, đệm 
1,2x1,9m dày 7cm

Việt Nam Bộ 14  

11
Chăn ga 
gối đệm 
1,6m

Bộ chăn ga chun trần, 
chăn hè thu, gối, đệm 
1,6x2,0m dày 7cm

Việt Nam Bộ 2  

12
Tủ hồ sơ 3 
cánh kính 
gỗ

Tủ gỗ melamine có 3 
cánh. 
KT:1350x420x1900mm 

 Hòa 
Phát/Việt 

Nam
Cái 1

 

13
Tủ hồ sơ 3 
cánh kính, 
sắt

Tủ sắt sơn tĩnh điện mầu 
ghi có 3 cánh. 
KT:1350x450x1830mm 

 Hòa 
Phát/Việt 

Nam
Cái 3

 

14 Tủ sắt 8 
cánh

Tủ sắt sơn tĩnh điện mầu 
ghi có 8 cánh. 
KT:768x450x1830mm 

 Hòa 
Phát/Việt 

Nam
Cái 1

 

15
Bộ bàn trà 
giả mây(2 
ghế+1 bàn)

Bộ bàn ghế khung thép 
đan nhựa giả mây màu 
nâu (1 bàn 2 ghế)

Việt Nam Cái 28
 

16 Bàn siêu 
âm có đệm

Kích Thước: W1900 x 
D650 x H600 mm
Bàn siêu âm BSA01 
khung Inox đệm bọc PVC 
giả da màu sắc tùy chọn. 
Giường phù hợp cho bệnh 
viện và phòng khám tư 
nhân.
Chân giường có nút cao su 
chống trượt và trầy sàn. 
Tuyệt đối an toàn khi sử 
dụng. 

 Hòa 
Phát/Việt 

Nam
Cái 5

 



ST
T

 DANH 
MỤC 

HÀNG 
HÓA 

 YÊU CẦU KỸ THUẬT 
 Hãng/

Nước sản 
xuất 

 
ĐV
T 

SL  Ghi chú/ ảnh SP 

17 Rèm che 
nắng

Rèm cuốn cản nắng 
100%: màu ghi Khoa 
RHM, PHCN, N.T.HÓA, 
ICU, Khoa mắt Chất liệu 
100% polyester, độ dày 
1mm, khung là máng cuốn 
bằng thép sơn tĩnh điện, 
có ròng rọc cuốn. Dây kéo 
bằng nhựa lõi dù.
Kích thước:
K.RHM: 
R1,2XC1.75M=2,1x1bộ=
2,1m 
K.PHCN: 
KT:R1.2XC1.75=2,1x 
3bộ. =6,3m
K.N.T.HÓA: 
KT:R1.25XC1.75=2,187x
2bộ=4,374m.
K.MẮT KT: 
R2,55XC1.97=5,023x2 
bộ=10,046m 
KT:R2.4XC1.75M=4,2x 
1B=4,2m. 
K.ICU KT: 
R2.2XC2.95M=6,490x2B
ộ=12,980m

Việt Nam m2 40  

18
Rèm ngăn 
phòng 
bằng vải

Rèm vải bóng dày đẹp 
màu ghi sáng ngăn phòng. 
Khoa ngoại T.kinh, ngoại 
tiết niệu
K.NGOẠI TK 
KT:R3.3XC2.8M =9,24m
K.NGOẠI T NIỆU KT: 
R4.7XC2.72M=12,784

Việt Nam m2 22  

19
Đệm 
giường 
1m2x2m

Đệm dày 7cm 1,2x2m Việt Nam Cái 2  

  Tổng cộng: 19 khoản     



PHỤ LỤC 2 MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào báo giá số        /TMBG-BVĐKHB ngày       /     /2026 của Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình)

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Công ty ……… Có địa chỉ tại ……., số đăng ký kinh doanh/mã số thuế ……..được cấp bởi…..Số điện thoại:………….
Căn cứ theo thư mời báo giá số:        ngày/tháng/năm 2026 của Bệnh viện và khả năng cung ứng của công ty. Chúng tôi xin 
gửi tới quý Bệnh viện bảng báo giá các hàng hóa, dịch vụ như sau:

STT Danh mục hàng hóa, 
dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật

Hãng/ Nước 
sản xuất Đơn vị tính Số 

lượng Đơn giá Thành tiền

1

…

  Tổng cộng: …. khoản   

Giá trên đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác ( nếu có).
1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 
2. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 
toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị hàng hóa, dịch vụ trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                                                                                        
                                                                                                               ……, ngày.... tháng....năm....
                                                                                         Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
                                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu )
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